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TÓM TẮT 

 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá đặc điểm hình thái, xác định nguyên nhân gây bệnh tàn lụi của hai 

giống sen Hồng, sen Bách Diệp tại xã Mỹ Đức và phường Chương Mỹ - Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu bao gồm 

đánh giá đặc điểm hình thái theo tiêu chuẩn UPOV (2023), phân lập nấm bệnh từ mẫu sen bị bệnh theo phương 

pháp của Burgess & cs. (2008) và thử nghiệm lây nhiễm nhân tạo trong chậu vại và ô xây. Kết quả cho thấy cả hai 

giống sen đều có hoa màu hồng, khoe hoa, mùi thơm, phù hợp trồng làm cảnh, cắt cành và phát triển tại các vùng 

du lịch sinh thái. Giống sen Hồng có kiểu hoa cánh đơn, trong khi giống sen Bách Diệp có kiểu hoa cánh kép. Nấm 

Lasiodiplodia theobromae được xác định là nguyên nhân gây bệnh tàn lụi trên hai giống sen tại xã Mỹ Đức và 

phường Chương Mỹ. Cả hai giống sen trong thí nghiệm đều bị nhiễm bệnh ở mức hại rất nặng (cấp 9), với biểu hiện 

lá, cuống lá có vết bệnh rõ rệt và cây bị tàn lụi sau 10-14 ngày. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học để đề 

xuất các biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả. Đây là tiền đề quan trọng nhằm bảo vệ sản xuất, giữ gìn môi trường và 

phát triển vùng trồng sen theo hướng sinh thái và bền vững. 

Từ khóa: Bệnh tàn lụi, Nelumbo nucifera, Lasiodiplodia theobromae. 

Morphological characteristics and causes of blight disease  

on two lotus varieties Bach Diep and Hong(Nelumbo nucifera Gaertn.) grown  

in My Duc and Chuong My, Hanoi 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the morphological characteristics and determine the cause of the blight 

disease of two varieties of lotus, Hong and Bach Diep, in My Duc commune and Chuong My ward - Hanoi. The 

research method included evaluating morphological characteristics according to UPOV standards (2023), isolating 

the fungus from diseased lotus samples according to the method of Burgess & cs. (2008), testing artificial infection in 

pots and mason jars. The results showed that both varieties have pink flowers, showy flowers fragrant, suitable for 

planting as ornamental plants and cultivation in eco-tourism areas. The Hong lotus variety has single-petal flowers, 

while the Bach Diep lotus variety has double-petal flowers. The fungus Lasiodiplodia theobromae was identified as 

the cause of the blight disease on two lotus varieties in My Duc commune and Chuong My ward. Both lotus varieties 

in the experiment were infected at a very severe level (level 9), with clear diseased leaves, petiole and the plants 

blighted after 10-14 days. The research results provide a scientific basis for proposing effective disease prevention 

and control measures. This is an important premise to protect production, preserve the environment and develop 

lotus growing areas in an ecological and sustainable direction. 

Keywwords: Blight, Nelumbo nucifera, Lasiodiplodia theobromae. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) là loài thûy 

sinh có giá trð cao về kinh tế, dinh dþĈng và 

vën hòa täi nhiều quốc gia chåu Á, trong đò cò 

Việt Nam. Cåy sen đþĉc trồng phổ biến để khai 

thác hät, cû, lá, hoa phýc vý chế biến thăc 

phèm, dþĉc liệu và các ngành công nghiệp 

(Nguyễn Vën Toàn & Træn Hồng Minh, 2020). 

Ngoài ra, sen còn có vai trò quan trọng trong 

câi thiện môi trþąng nhą khâ nëng sinh trþćng 

ć điều kiện ngêp nþĆc, góp phæn điều hòa khí 

hêu và täo cânh quan sinh thái phýc vý phát 

triển du lðch cộng đồng, du lðch nông nghiệp 

(Sridhar & Bhat, 2007). 

Täi Việt Nam, sen đþĉc trồng rộng khíp, 

trong đò cò các vùng chuyên canh vĆi quy mô 

lĆn nhþ An Phú, Mỹ ĐĀc - Hà Nội, là khu trồng 

sen têp trung lĆn nhçt miền Bíc vĆi diện tích 

khoâng 200ha. Đåy là khu văc cò đða hình lòng 

châo, thþąng xuyên ngêp nþĆc, nên tÿ nëm 2007 

ngþąi dân chuyển đổi tÿ mô hình trồng lúa sang 

trồng sen để nâng cao hiệu quâ kinh tế và phát 

triển du lðch sinh thái (UBND huyện Mỹ ĐĀc, 

2024). Tuy nhiên, 1-2 nëm gæn đåy, xuçt hiện 

hiện tþĉng cây sen chết râi rác hoặc tàn lýi 

hàng loät sau mþa lĆn, gây thiệt häi nghiêm 

trọng đến nëng suçt, chçt lþĉng hoa và làm 

giâm giá trð cânh quan, ânh hþćng đến sinh kế 

ngþąi dân. 

Tình träng này tÿng ghi nhên ć Thÿa Thiên 

Huế nëm 2018, nghiên cĀu cûa Hà Viết Cþąng 

& cs. (2023) xác đðnh nçm Lasiodiplodia 

theobromae là tác nhân gây bệnh tàn lýi cây 

sen. Loài nçm này gây bệnh rçt nhanh trên 

cuống lá và lá sen. Täi Việt Nam, nghiên cĀu về 

bệnh häi trên cây sen còn rçt hän chế. Trên thế 

giĆi, gæn đåy có một số công bố về bệnh häi trên 

cåy sen nhþ nçm Nigrospora oryzae gây bệnh 

đốm lá sen (Zhang & cs., 2018), hai loài tuyến 

trùng Hirschmanniella diversa và H. imamuri 

gây bệnh hóa nâu và biến däng cû ć cây sen 

(Mihira, 2002; Kurashita & cs., 2021). 

Trong bối cânh đò, việc điều tra, xác đðnh 

tác nhân gây bệnh tàn lýi trên cây sen täi các 

vùng trồng têp trung nhþ xã Mỹ ĐĀc và 

phþąng ChþĄng Mỹ là cæn thiết và cçp bách. 

Kết quâ nghiên cĀu cung cçp cĄ sć khoa học để 

đề xuçt biện pháp phòng chống bệnh hiệu quâ, 

góp phæn ổn đðnh sân xuçt, bâo vệ môi trþąng 

và phát triển vùng sen theo hþĆng sinh thái và 

bền vĂng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Gồm 02 giống sen Bách Diệp và sen Hồng 

cánh đĄn đang đþĉc trồng phổ biến täi xã Mỹ 

ĐĀc, phþąng ChþĄng Mỹ. 

 Méu bệnh: Các đoän cuống lá, mânh lá có 

triệu chĀng bệnh điển hình.  

2.2. Thời gian và địa điểm  

Thąi gian nghiên cĀu tÿ tháng 7/2024 đến 

tháng 7/2025. 

Đða điểm nghiên cĀu: Thí nghiệm về đặc 

điểm hình thái đþĉc tiến hành täi xã Mỹ ĐĀc, 

phþąng ChþĄng Mỹ và khu nhà lþĆi Bộ môn Di 

truyền và Chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Thí nghiệm phân lêp nçm bệnh tiến hành 

täi Trung tâm Nghiên cĀu bệnh cây nhiệt đĆi, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.3. Đánh giá các chî tiêu 

* Phương pháp đánh giá đặc điểm hình 

thái: Đặc điểm hình thái cûa các méu giống sen 

đþĉc xác đðnh bìng phþĄng pháp mô tâ, đánh 

giá theo tiêu chuèn đánh giá cûa UPOV (2023); 

Hiệp hội làm vþąn cây thûy sinh và hoa súng 

quốc tế (IWGS, 2010; Tian, 2010). 

* Kích thích sinh bào tử nấm: Nçm họ 

Botryosphaeraceae đþĉc kích thích sinh bào tā 

trên mânh lá thông. Các mânh lá thông (2-3cm) 

đþĉc hçp khā trùng và đþĉc đặt trên môi trþąng 

WA (khoâng 10 mânh/đïa). Các viên môi trþąng 

PDA chĀa nçm thuæn đþĉc đặt trên môi trþąng 

WA chĀa mânh lá thông. Să hình thành bào tā 

nçm đþĉc đánh giá sau khi û đïa 1 tháng ć nhiệt 

độ 28C (Phillips & cs., 2013; Zhang & cs., 2021). 

* Phân lập nấm trên cây sen bệnh:  

Các đoän cuống lá, mânh lá có triệu chĀng 

điển hình đþĉc rāa säch bìng nþĆc lọc, khā 

trùng bề mặt bìng ethanol 70%, rāa läi bìng 
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nþĆc vô trùng, thçm khô bìng giçy vô trùng 

trþĆc khi phân lêp. 

Phân lêp nçm Phytophthora và Pythium 

theo phþĄng pháp cûa Burgess & cs. (2008): Các 

mânh mô chĀa câ mô bệnh và mô khóe đþĉc đặt 

vào đïa môi trþąng WA (Water agar: 20 g/l agar, 

50 mg/l streptomycin) và môi trþąng chọn lọc V8 

agar loãng (20 g/l agar, 20 ml/l dðch V8, 0,3 g/l 

CaCO3, 10 mg/l pimaricin, 50 mg/l rifarmpicin). 

Nçm đþĉc phân lêp thuæn bìng cçy truyền 

miếng thäch chĀa đînh sĉi nçm sang môi trþąng 

PDA (200 g/l khoai tây, 20 g/l dextrose, 20 g/l 

agar). Các đïa đþĉc û ć 28C. 

* Lây nhiễm nhân tạo nấm (theo phương 

pháp của Burgess & cs., 2008) 

- Lây nhiễm nhân täo trong điều kiện  

chêu väi  

Tçt câ các méu nçm đều đþĉc lây trên cùng 

một lá để so sánh. Thí nghiệm lây nhiễm  

đþĉc lặp läi hai læn độc lêp, mỗi læn trên 3 lá 

khác nhau. 

Cây lây nhiễm là giống sen Bách Diệp và 

sen Hồng cánh đĄn thu thêp täi Mỹ ĐĀc, 

ChþĄng Mỹ, cåy trþćng thành, chþa ra hoa.  

Méu nçm thuæn đþĉc nuôi cçy trên môi 

trþąng PDA trong ba ngày. Viên môi trþąng 

đþąng kính 2,5mm đþĉc lçy tÿ rìa tân nçm. Một 

tëm vô trùng đþĉc đåm xuyên qua một nệm giçy 

lọc vô trùng (nhìm giĂ èm) và viên môi trþąng, 

tiếp theo đþĉc cím vào gân lá sao cho bề mặt viên 

môi trþąng có tân nçm đþĉc áp sát bề mặt lá. 

NþĆc vô trùng đþĉc nhó lên nệm giçy để giĂ èm. 

Lây nhiễm trên cuống lá đþĉc thăc hiện 

bìng phþĄng pháp gåy tổn thþĄng và không gåy 

tổn thþĄng. Viên môi trþąng chĀa nçm đþĉc áp 

vào cuống lá, đþĉc bọc bìng màng bọc thăc 

phèm để giĂ èm. Để gây tổn thþĄng, tëm nhọn 

vô trùng đþĉc đåm xuyên qua viên môi trþąng 

và sâu khoâng 0,5mm vào cuống lá. 

- Lây nhiễm nhân täo trồng trong điều kiện 

ô xây  

Lây nhiễm theo 2 læn lặp läi trên 2 giống sen 

thí nghiệm, mỗi ô thí nghiệm có diện tích 2m2, 

quan sát 10 lá ngéu nhiên/1 điểm; 5 điểm/1 ô thí 

nghiệm. Sau lây nhiễm 7-14 ngày quan sát và 

đánh giá mĀc độ nhiễm bệnh cûa các méu giống. 

Dung dðch lây nhiễm đþĉc chuèn bð bìng 

cách thu bào tā tÿ các đïa thäch nĄi nçm đã phát 

triển, sau đò hña vào nþĆc säch để đät nồng độ 

105-106 bào tā/ml, đồng thąi bổ sung 0,01% 

Tween 20 nhìm tëng khâ nëng bám dính cûa 

bào tā trên bề mặt lá và cuống lá, đặc biệt trong 

điều kiện khô. Dung dðch này đþĉc phun đều lên 

lá và cuống lá bìng bình phun tay vào thąi điểm 

chiều mát, khi lá khô ráo để hän chế rāa trôi và 

đâm bâo hiệu quâ lây nhiễm. Để tëng khâ nëng 

xâm nhêp cûa nçm, lá và cuống lá đþĉc täo vết 

thþĄng nhó bìng kim vô trùng trþĆc khi phun. 

Sau khi lây nhiễm, cåy đþĉc theo dõi trong 7-14 

ngày để quan sát triệu chĀng và đánh giá mĀc độ 

häi. Các biểu hiện đþĉc ghi nhên gồm să xuçt 

hiện cûa mâng đen, vết hoäi tā trên lá, cuống lá, 

mĀc độ lan rộng cûa vết bệnh. MĀc độ häi dăa 

theo thang đánh giá cûa Burgess & cs. (2008) và 

TCVN 13268-6:2022.  

Cấp hại Mức độ biểu hiện 

Cấp 1  < 1% diện tích lá, đầu cuống lá bị hại 

Cấp 3 Từ 1% đến 5% diện tích lá, đầu cuống lá bị hại 

Cấp 5 Từ > 5% đến 25% diện tích lá, đầu cuống lá bị hại 

Cấp 7  Từ > 25 đến 50% diện tích lá, đầu cuống lá bị hại 

Cấp 9  > 50% diện tích lá, đầu cuống lá bị hại 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số đặc điểm hình thái chính của 

hai giống sen tại Mỹ Đức và Chương Mỹ 

3.1.1. Đặc điểm hình thái rễ, lá và cuống lá 

Kết quâ nghiên cĀu về đặc điểm hình thái 

rễ, lá và cuống lá đþĉc thống kê theo 8 tính 

träng trình bày ć bâng 1. 

Kết quâ nghiên cĀu về đặc điểm hình thái 

lá và rễ (Bâng 1): Màu síc rễ non tríng và tím. 

Rễ già có màu nâu. Hình däng lá mĆi gæn tròn 

và màu lá trþćng thành xanh đêm (Hình 1). Hai 

méu giống sen nghiên cĀu có kiểu lá tþĄng tă 

nhau ć câ lá trãi và lá dù. Câ hai giống đều có 

biểu hiện gai trên cuống lá ít. Sen Bách Diệp và 

sen Hồng cánh đĄn đều thuộc nhóm cây to. 

3.1.2. Đặc điểm hình thái nụ và hoa của các 

hai giống sen nghiên cứu 

Kết quâ mô tâ, đánh giá về träng thái biểu 

hiện ný hoa và hoa cûa hai méu giống sen đþĉc 

trình bày ć bâng 2. 
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Bâng 1. Đặc điểm rễ, lá và cuống lá  

của hai giống sen tại Mỹ Đức và Chương Mỹ 

Tính trạng  Các trạng thái biểu hiện Bách Diệp Hồng cánh đơn 

Màu sắc rễ non Trắng - x 

Tím x - 

Đỏ - - 

Hình dạng lá mới Gần tròn x x 

Màu lá non Xanh x x 

Tím - - 

Màu lá trưởng thành Xanh đậm x x 

Xanh nhạt - - 

Bề mặt lá trên Ráp x - 

Nhẵn - x 

Gai trên cuống Ít x x 

Nhiều - - 

Rất nhiều - - 

Kiểu lá Lá dù dạng phễu nhẹ x x 

Lá trải phẳng x x 

Kích thước cây To x x 

Trung bình - - 

Trung bình - nhỏ - - 

Nhỏ - - 

Rất nhỏ - - 

Ghi chú: Kích cỡ cây: To: 1,5-2m; Trung bình: 1-1,5m; Trung bình - nhỏ: 0,5-1m; 

nhỏ 20-50cm; Rất nhỏ: < 20cm; x: có biểu hiện, -: không có biểu hiện. 

 

 

Hình 1. Hình thái lá (1) sen Bách Diệp; (2) sen Hồng  
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Bâng 2. Đặc điểm nụ và hoa của hai giống sen 

Tính trạng Các trạng thái biểu hiện Bách Diệp Hồng cánh đơn 

Vị trí của hoa Trên lá x x 

Ngay trên lá - - 

Bằng lá - - 

Dưới lá - - 

Màu sắc nụ hoa Xanh - - 

Tím/đỏ x - 

Hồng - x 

Hình dạng nụ hoa Bầu dục dài chóp nhọn x x 

Bầu dục chóp nhọn - - 

Bầu dục tròn - - 

Hình tròn - - 

Màu sắc hoa Trắng - - 

Xanh - - 

Hồng nhạt x x 

Hồng đậm - - 

Kiểu hoa Cánh đơn - x 

Cách kép x - 

Nhiều lớp cánh - - 

Hình dạng hoa Hình bát x - 

Cánh văng ra, nhảy múa - - 

Hình đĩa - x 

Cánh chồng nhau, hình bóng - - 

Hình dạng cánh hoa ở lớp ngoài Trứng ngược x x 

Hình dạng cánh hoa ở lớp trong Hình thìa - - 

Trứng mũi mác x x 

Mũi mác ngược - - 

Hình dạng nhị hoa Bình thường x x 

Một phần hình cánh hoa - x 

Màu sắc chỉ nhị Vàng x x 

Màu sắc phần phụ của nhị (gạo sen) Trắng x x 

Nhụy Bình thường x x 

Biến dạng khác - - 

Ghi chú: x: có biểu hiện, -: không có biểu hiện. 

Vð trí cûa hoa: Vð trí cûa hoa đþĉc biểu hiện 

ć bốn mĀc độ khác nhau so vĆi lá dù: ć phía trên 

lá, ngay trên lá, bìng lá và dþĆi lá. Trong đò, 

hai méu giống sen nghiên cĀu đều có hoa cao 

hĄn lá dù. Đåy cüng là một trong nhĂng tính 

träng đặc trþng cho các méu giống đþĉc sā dýng 

chĄi hoa - có chiều cao cûa hoa cao hĄn lá dù 

nhìm khoe síc hoa. Mặc dù màu hoa cûa hai 

giống sen nghiên cĀu đều hồng nhät nhþng ć 

giai đoän ný, sen Bách Diệp có ný màu đó/tím 

còn sen Hồng cánh đĄn cò ný màu hồng  

(Hình 2).  

Câ hai giống sen đều có ný hình bæu dýc dài 

chóp nhọn. Hoa sen Bách Diệp có däng hình đïa, 
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trong khi hoa sen Hồng có däng hình bát. Kiểu 

hoa cûa sen Bách Diệp là cánh kép, còn sen Hồng 

là cánh đĄn. Hình däng cánh hoa ć câ hai giống 

đều có lĆp ngoài hình trĀng ngþĉc, lĆp trong hình 

trĀng müi mác (Hình 3). Nhð và nhýy hoa cûa 

sen Hồng có hình däng bình thþąng (Hình 4(2)), 

trong khi ć sen Bách Diệp có nhýy bình thþąng 

còn nhð có một phæn nhð biến đổi thành cánh hoa 

(Hình 4(1)). Hai giống sen nghiên cĀu đều có chî 

nhð màu vàng và gäo sen màu tríng. 

 

Hình 2. Hình dạng và màu sắc nụ hoa 

 ((1) Sen Bách Diệp; (2) Sen Hồng) 

  

Hình 3. Kiểu hoa, màu sắc hoa, hình dạng cánh của hai mẫu giống sen  

((1) Sen Bách Diệp; (2) Sen Hồng) 

 

Hình 4. Nhị và nhụy hoa của hai mẫu giống sen 

((1) Sen Bách Diệp; (2) Sen Hồng) 

(1) (2) 

(1) (2) 
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Bâng 3. Đặc điểm gương và hạt sen của hai giống sen 

Tính trạng Các trạng thái biểu hiện Bách Diệp Hồng cánh đơn 

Hình dạng gương sen khi gần chín Kèm trumpet - - 

Hình ô - x 

Hình cầu - - 

Hình bát x - 

Bề mặt trên của gương sen Phẳng - - 

Nhô lên x x 

Đường viền gương sen Sóng  - - 

Bình thường x x 

Cách sắp hạt trên gương sen Một phần x x 

Rất ít - - 

Không có - - 

Hình dạng hạt Hình elip x x 

Hình bầu dục - - 

Hình cầu - - 

Vị trí đính hạt trên gương sen Nằm gọn trong gương sen - - 

Một phần nhô ra ngoài gương sen x x 

Bề mặt hạt sen Sáng x x 

Ghi chú: x: có biểu hiện; - không có biểu hiện. 

 

Hình 5. Gương sen của hai mẫu giống sen 

((1) Sen Bách Diệp; (2) Sen Hồng) 

3.1.3. Đặc điểm hình thái gương sen và  

hạt sen 

Kết quâ mô tâ, đánh giá về gþĄng và hät sen 

cûa hai giống nghiên cĀu đþĉc trình bày ć bâng 3. 

Khi gæn chín, gþĄng sen cûa giống Bách 

Diệp có däng hình bát, còn giống sen Hồng có 

däng hình ô. Bề mặt gþĄng sen cûa câ hai giống 

đều hĄi nhô lên, đþąng viền gþĄng sen thuộc 

däng bình thþąng. Hät cûa câ hai giống sen 

đþĉc síp xếp theo kiểu một phæn, có hình elip, 

vð trí đính hät nhô ra một phæn so vĆi bề mặt 

gþĄng. Số lþĉng hät trung bình cûa hai giống 

dao động tÿ 17 đến 23 hät (Hình 5). 

3.2. Xác định nguyên nhân gây bệnh tàn  

lụi sen 

3.2.1. Đánh giá triệu chứng bệnh trên các 

đầm trồng sen tại Mỹ Đức, Chương Mỹ 

Qua đánh giá sĄ bộ và thu thêp méu bệnh 

tàn lýi cây sen täi Mỹ ĐĀc và ChþĄng Mỹ, kết 

quâ cho thçy câ hai đða điểm thu méu vào tháng 

5 nëm 2024 đều bð nhiễm bệnh tàn lýi vĆi mĀc 
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häi rçt nặng (cçp 9). Theo các hộ trồng sen täi 

đåy, bệnh lây lan rçt nhanh qua các ruộng trồng 

sen vĆi nhau, gây ra thiệt häi lĆn đến nëng 

suçt, chçt lþĉng hoa sen. 

Quan sát các méu sen bð bệnh thu täi Mỹ 

ĐĀc và ChþĄng Mỹ bþĆc đæu cho thçy cây bệnh 

biểu hiện triệu chĀng tàn lýi điển hình. Các 

biểu hiện bệnh trên lá, trên cuống lá tþĄng tă 

vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa Hà Viết Cþąng & cs. 

(2023) (Hình 6; Hình 7). 

Trên lá: vết bệnh là các vết chết hoäi không 

có hình däng nhçt đðnh, xuçt hiện ć nhiều vð trí 

khác nhau trên lá, nặng nhçt ć phæn sát cuống 

lá. Vết bệnh lan rçt nhanh và làm cháy toàn bộ 

lá. Vết bệnh cò màu nåu đêm đến đen. Să lây 

lan giĂa các lá trong cùng một ruộng, giĂa các 

ruộng gæn nhau rçt nhanh, chî sau 10-14 ngày 

tÿ khi xuçt hiện lá bệnh. 

Trên cuống lá: mô bð chết hoäi màu nåu đến 

đen cò thể lan đến gốc lá và lá. Vết bệnh mĆi có 

thể xuçt hiện đæu tiên ć phæn cuống cách xa gốc 

lá. Thąi điểm thu méu bệnh täi Mỹ ĐĀc và 

ChþĄng Mỹ vào tháng 5/2024, lúc này các ruộng 

sen bð bệnh nhiều trên lá và cuống lá. Thąi điểm 

này cây sen mĆi bít đæu hình thành ný hoa, nên 

chþa quan sát đþĉc bệnh trên cuống hoa và rễ 

sen. Các ruộng sen bð bệnh làm ânh hþćng đến 

nëng suçt hoa rõ rệt, các ruộng lây lan nhau rçt 

nhanh, đặc biệt là sau các trên mþa to. 

3.2.2. Kết quâ phân lập nấm gây bệnh tàn 

lụi trên hai giống sen tại Mỹ Đức và 

Chương Mỹ 

a. Phân lập nấm 

Dăa trên kết quâ triệu chĀng bệnh và so 

sánh vĆi bệnh tàn lýi trên sen täi Huế nëm 

2018, bþĆc đæu kết luên rçt có thể nguyên nhân 

gây bệnh tàn lýi trên cây sen täi Mỹ ĐĀc và 

ChþĄng Mỹ là do nçm Lasiodiplodia gåy ra. Để 

xác đðnh nguyên nhân gây bệnh một cách chính 

xác, tiến hành phân lêp nçm trên các méu sen 

bệnh thu thêp täi Mỹ ĐĀc và ChþĄng Mỹ theo 

phþĄng pháp cûa Burgess & cs. (2008). 

 

 

Hình 6. Triệu chứng bệnh tàn lụi trên lá, cuống lá sen Hồng tại Mỹ Đức 
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Hình 7. Triệu chứng bệnh tàn lụi trên lá, cuống lá sen Bách Diệp tại Chương Mỹ  

 

Hình 8. Triệu chứng thối cuống lá, lá cây sen Hồng tại Mỹ Đức 

  

Hình 9. Phân lập nấm từ mô cuống lá, mâng lá bệnh 

 

Hình 10. Các nấm khác nhau về hình thái tân được phân lập từ cuống lá sen bệnh 

(môi trþąng PDA, û 28C sau 5 ngày) 
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Bâng 4. Xác định tính gây bệnh của nấm phân lập được  

từ sen bệnh tại Mỹ Đức và Chương Mỹ năm 2024 bằng lây nhiễm nhân tạo 

Nguồn gốc mẫu phân lập Ký hiệu mẫu nấm 
Triệu chứng biểu hiện sau lây nhiễm nhân tạo 

Gân lá Cuống lá 

Cuống lá có triệu chứng ở 
sen Hồng 

N1 Có Có 

N2 Có Có 

N3 Không Không 

N4 Không không 

N5 Không Không 

Cuống lá có triệu chứng ở 
sen Bách Diệp 

N1 Có Có 

N2 Có  Có 

N3 Không Không 

N4 Không Không 

N5 Không Không 

 

Hình 11. Đánh giá tính gây bệnh  

của các mẫu nấm phân lập được từ cây sen bệnh trên giống sen Hồng 

  

Hình 12. Thí nghiệm lây nhiễm nhân tạo đánh giá tính gây bệnh của các nấm N1  

và N2 phân lập từ cây sen bị bệnh năm 2024 (sau 7 ngày) trên giống sen Bách Diệp 
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Kết quâ phân lêp đþĉc tổng số 5 loäi nçm có 

đặc điểm hình thái (màu síc và cçu trúc tân 

nçm) khác nhau tÿ vết bệnh và đþĉc ký hiệu tÿ 

N1 đến N5. Trong đò 2 méu N1 và N2 cò đặc 

điểm giống vĆi nçm Lasiodiplodia theobromae 

gây bệnh tàn lýi Sen täi Huế theo mô tâ cûa Hà 

Viết Cþąng & cs. (2023). 

Tiến hành lây nhiễm nhân täo trên gân lá 

và cuống lá 5 méu nçm phân lêp đþĉc để xác 

đðnh tính gây bệnh trên cây sen. Méu N1, N2 

täo vết bệnh trên gân lá và cuống lá và có triệu 

chĀng giống nhþ bệnh trên các đæm sen nghiên 

cĀu trong khi méu N3, N4, N5 không gây triệu 

chĀng bệnh (Bâng 4). Tÿ đò đþa ra kết luên 

méu nçm N1, N2 là nguyên nhân gây ra bệnh 

tàn lýi sen ć Mỹ ĐĀc và ChþĄng Mỹ. 

Dăa trên kết quâ lây nhiễm nhân täo, bþĆc 

đæu kết luên bệnh tàn lýi trên cây sen täi Mỹ 

ĐĀc và ChþĄng Mỹ là do méu nçm N1 và N2 

gây ra. 

b. Đặc điểm hình thái nấm N1, N2  

Trên môi trþąng PDA, méu nçm N1, N2 

sinh trþćng nhanh, mọc kín đïa chî sau hai ngày 

nuôi cçy. Tân nçm lúc đæu tríng, thþa, sau 

chuyển dæn sang màu xám tro đêm. Nçm không 

sinh sân hĂu tính trên môi trþąng WA, täo ít 

bào tā phân sinh. Bào tā thành thýc, hình ô van 

tĆi hình trĀng, màu nâu vàng, hai tế bào và có 

khía dọc bào tā. Dăa trên đặc điểm hình thái 

cûa tân nçm và bào tā phân sinh và so sánh vĆi 

nçm gây bệnh tàn lýi ć Huế cho thçy nçm N1 

và N2 thuộc họ Botryosphaeriaceae, chi 

Lasiodiplodia, loài L. theobromae (Hà Viết 

Cþąng & cs., 2023). 

 

Hình 13. Triệu chứng trên cây lây nhiễm nguồn nấm N1  

và N2 trên cây sen Bách Diệp (tháng 5/2025)  

 

Hình 14. Sau 7 ngày lây nhiễm nấm L. Theobromae ((1) sen Bách Diệp; (2) sen Hồng (nëm 2025)) 
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Hình 15. Sau 10-14 ngày lây nhiễm nấm L. Theobromae 

((1) Sen Bách Diệp; (2) Sen Hồng (nëm 2025)) 

3.3. Đánh giá mức độ nhiễm bệnh tàn lụi 

của hai mẫu giống sen tại Mỹ Đức và 

Chương Mỹ 

3.3.1. Lây nhiễm nhân tạo trong điều kiện 

chậu vại 

Nëm 2024, vết bệnh trên cây lây nhiễm 

không biểu hiện triệu chĀng nhþ trên cåy bð 

bệnh quan sát thçy ngoài đồng ruộng, có thể do 

điều kiện lây nhiễm chþa đþĉc tối þu. Thąi điểm 

lây nhiễm nhân täo vào tháng 10, lúc này sen 

đã bít đæu giâm khâ nëng sinh trþćng và phát 

triển, thąi tiết bít đæu chuyển sang khô hanh 

nên sau khi lây nhiễm không cho kết quâ về 

triệu chĀng bệnh tàn lýi nặng nhþ ngoài tă 

nhiên (Hình 12). 

(1) (1) 

(2

) 

(2

) 
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Nëm 2025, tiến hành lây nhiễm läi hai méu 

nçm N1 và N2 vào thąi điểm tháng 5, thąi điểm 

cây sen bít đæu ra ný, sinh trþćng phát triển tốt 

nhçt và cüng là thąi điểm thąi tiết nóng èm, 

nhiều mþa. Các vết bệnh biểu hiện triệu chĀng 

rçt điển hình cûa bệnh tàn lýi cây sen (Hình 13). 

3.3.2. Lây nhiễm nhân tạo ở điều kiện trồng 

trong ô xây 

Kết quâ thể hiện ć hình 14, hình 15 câ hai 

méu giống sen thí nghiệm đều nhiễm bệnh tàn 

lýi ć mĀc häi rçt nặng (cçp 9). 7 ngày sau lây 

nhiễm các lá sen bít đæu xuçt hiện vết bệnh tÿ 

nhó đến lĆn. 

Sau 10-14 ngày, hæu hết các lá sen đều bð 

nhiễm nặng dén đến cháy lá, cháy cuống lá và 

lýi dæn toàn bộ ô thí nghiệm (cçp 9 - mĀc häi 

rçt nặng). Nhþ vêy, hai méu giống sen thí 

nghiệm đều bð nhiễm nçm bệnh tàn lýi. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy: Hai méu 

giống đều có hoa màu hồng nhät, sen Bách Diệp 

có kiểu hoa cánh kép, sen Hồng có kiểu hoa 

cánh đĄn. Hai méu giống đều cò hoa cao hĄn lá, 

rçt phù hĉp làm giống sen cít cành và trồng ć 

các vùng du lðch sinh thái.  

Qua thí nghiệm này nçm Lasiodiplodia 

theobromae đã đþĉc phân lêp tÿ cuống lá và lá 

bệnh. Nguyên nhân gây bệnh tàn lýi trên hai 

giống sen ć Mỹ ĐĀc và ChþĄng Mỹ đþĉc xác 

đðnh là là do nçm L. theobromae gây ra.  

Kết quâ lây nhiễm nhân täo trong điều kiện 

chêu väi và ô xây cho thçy: câ hai giống sen đều 

bð nhiễm nçm L. theobromae ć mĀc häi rçt nặng 

(cçp 9). Bệnh phát triển nhanh, gây tàn lýi toàn 

bộ các lá, cuống lá sau 10-14 ngày lây nhiễm. 
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